
 
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SGDĐT             Đắk Nông, ngày     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đội tuyển học sinh giỏi, tham gia học bồi dưỡng  

dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 03 năm 2016 

của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông; 

Căn cứ Công văn số 1753/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 30 tháng 8 năm 

2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về việc triển khai nhiệm vụ Giáo 

dục Trung học năm học 2019-2020;  

Căn cứ Kết quả thi chọn Đội tuyển học sinh giỏi khóa ngày 12 tháng 9 

năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo;   

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Giáo dục Trung học-Quản lý chất lượng, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay thành lập Đội tuyển học sinh giỏi, tham gia học bồi dưỡng dự 

thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020 gồm 55 học sinh có tên sau đây 

(danh sách kèm theo).  

Điều 2. Các học sinh có tên ở Điều 1 tham gia khóa học bồi dưỡng tại 

trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh. Sau khóa học bồi dưỡng, đội tuyển 

môn Ngữ văn sẽ lựa chọn 6 học sinh nổi trội trong số 7 học sinh của đội tuyển 

để tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc năm 2019. 

- Thời gian bồi dưỡng: Thực hiện theo Kế hoạch của Sở Giáo và Đào tạo 

(sẽ thông báo sau). 

- Kinh phí: Thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.  

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo dục Trung học-Quản lý chất 

lượng, Tổ chức cán bộ-Tài chính, Hiệu Trưởng các trường THPT có học sinh 

trong Đội tuyển học sinh giỏi tham gia học bồi dưỡng dự thi học sinh giỏi quốc 

gia năm học 2019-2020 và các học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành./ 

Nơi nhận: 
- Giám đốc (để báo cáo); 

- Như Điều 3 (để thực hiện) 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Phan Thanh Hải 



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THAM GIA HỌC BỒI DƯỠNG  

DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM HỌC 2019-2020 

Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SGDĐT ngày         tháng 9 năm 2019 của ở Giáo dục và Đào tạo 

 

TT Họ và tên học sinh 
Ngày sinh 

Nơi sinh 
Dân 

 tộc 

Giới 

tính 
Môn Lớp Trường Ghi chú 

ngày tháng năm 

1 Tống Thị Thùy 25 08 2002 Đắk Nông Kinh Nữ Địa lí 12SĐ THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

2 Nguyễn Thị Kim Huy 25 12 2002 Đắk Lắk Kinh Nữ Địa lí 12C2 THPT Trường Chinh 
 

3 Vũ Văn Phong 25 05 2002 Hải Dương Kinh Nam Địa lí 12 Toán THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

4 Nguyễn Thị Thiên Nga 1 9 2003 Đắk Lắk Kinh Nữ Địa lí 11A1 THPT Phan Đình Phùng 
 

5 Hoàng Thị Tâm 4 9 2002 Đắk Lắk Tày Nữ Địa lí 12C4 THPT Trường Chinh 
 

6 Phạm Lan Anh 11 8 2002 Đắk Lắk Nữ Kinh Địa lí 12A1 THPT Phan Đình Phùng 
 

7 Lê Đức Huy 10 12 2002 Đắk Lắk Kinh Nam Hóa học 12HO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

8 Ngô Thế Đăng 21 10 2002 Đắk Nông Kinh Nam Hóa học 12HO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

9 Mai Xuân Quân 01 06 2002 Đắk Nông Kinh Nam Hóa học 12HO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

10 Trần Bình Minh 06 09 2003 Nghệ An Kinh Nam Hóa học 11HO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

11 Cao Huy Hoàng 13 12 2003 Thái Bình Kinh Nam Hóa học 11HO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

12 Phạm Thanh Tú 07 11 2002 Đắk Nông Kinh Nữ Hóa học 12HO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

13 Đàm Thị Bắc 11 12 2002 Đắk Nông 
Cao 

Lan 
Nữ Lịch sử 12SĐ THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

 

14 Trần Phan Hồng Nhung 02 01 2003 Đắk Lắk Kinh Nữ Lịch sử 11SĐ THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 



TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh 
Dân 

 tộc 

Giới 

tính 
Môn Lớp Trường Ghi chú 

15 Phan Thị Như Ý 12 10 2003 Đắk Lắk Nữ Kinh Lịch sử 11A1 THPT Phan Đình Phùng 
 

16 Nguyễn Thị Thu 10 05 2003 Đắk Lắk Kinh Nữ Lịch sử 11VA THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

17 Lương Thị Thúy Vy 5 11 2002 Đắk Lắk Kinh Nữ Lịch sử 12 THPT Phan Bội Châu 
 

18 Nguyễn Thị Cẩm Tú 8 10 2003 Bến Tre Kinh Nữ Lịch sử 11C4 THPT Trường Chinh 
 

19 Nguyễn Cẩm Tú 15 9 2002 Đắk Lắk Kinh Nữ Ngữ văn 12A3 THPT Trần Hưng Đạo 
 

20 Hồ Thị Thảo 10 09 2002 Đắk Lắk Kinh Nữ Ngữ văn 12VA THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

21 Trịnh Thị Phương Nhung 22 7 2002 Đắk Nông Kinh Nữ Ngữ văn 12 THPT Phan Bội Châu 
 

22 Đoàn Thị Ngọc Quỳnh 2 6 2002 Đắk Lắk Kinh Nữ Ngữ văn 12A1 THPT Quang Trung 
 

23 Đinh Thái Hải Lý 24 2 2003 Đắk Lắk Kinh Nữ Ngữ văn 11C1 THPT Krông Nô 
 

24 Nguyễn Phương Hoa 8 3 2002 Đắk Nông Kinh Nữ Ngữ văn 12VA THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
Học sinh được 

đặc cách 

25 Nguyễn Đặng Linh Chi 06 12 2003 Thanh Hóa Kinh Nữ Ngữ văn 11VA THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

26 Ngô Trần Phương Thảo 08 08 2003 Đắk Lắk Kinh Nữ Sinh học  11SI THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

27 
Nguyễn Thị Phương 

Linh 
31 12 2003 Đắk Lắk Kinh Nữ Sinh học  11SI THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

 

28 Cao Thị Thu  Mai 20 11 2002 Đắk Nông Kinh Nữ Sinh học  12TT THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

29 Đoàn Thị Phương Mai 15 02 2002 Đắk Nông Kinh Nữ Sinh học  12HS THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

30 Đoàn Thị Hồng Nhung 01 11 2002 Đắk Nông Kinh Nữ Sinh học  12HS THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

31 Nguyễn Huy Phương 8 10 2003 Đắk Nông Kinh Nam Sinh học  11SI THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 



TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh 
Dân 

 tộc 

Giới 

tính 
Môn Lớp Trường Ghi chú 

32 Lê Minh  Nhật 29 04 2002 Đắk Nông Thái Nam Tiếng Anh 12 Anh THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

33 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 6 4 2002 Nam Định Kinh Nữ Tiếng Anh 12 Anh THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

34 Đặng Lê Phương Mai 24 08 2002 Đắk Lắk Kinh Nữ Tiếng Anh 12 Toán THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

35 Thân Thị Anh Thư 20 04 2003 Đắk Lắk Kinh Nữ Tiếng Anh 11 Anh THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

36 Bùi Ngọc Tố Nga 23 03 2003 
Tp Hồ Chí 

Minh 
Kinh Nữ Tiếng Anh 11 Anh THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

 

37 Đinh Nhật  Trang 02 08 2003 Phú Yên Kinh Nữ Tiếng Anh 11 Anh THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

38 Trương Văn Hoàng Sơn 19 01 2003 Quảng Trị Kinh Nam Tin học 11TI THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

39 Nguyễn Hoàng Phi 6 5 2002 Đắk Lắk Kinh Nam Tin học 12TO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

40 Nguyễn Xuân Bắc 6 09 2003 Đắk Nông Kinh Nam Tin học 11LY THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

41 Ngô Minh Hưng 26 09 2002 Bình Định Kinh Nam Tin học 12TT THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

42 Bùi Vĩ Quốc 10 2 2003 Đắk Nông Kinh Nam Tin học 11TI THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

43 Nguyễn Tuấn Anh 03 01 2003 Đắk Nông Kinh Nam Tin học 11HO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

44 Nguyễn Xuân Hiếu 25 03 2002 Đắk Lắk Kinh Nam Toán 12TO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

45 Lê Văn Mạnh 10 01 2002 Đắk Lắk Kinh Nam Toán 12TO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

46 Hoàng Thị Thu Hằng  15 7 2003 Đắk Lắk Kinh Nữ Toán 11A1 THPT Trần Hưng Đạo 
 

47 Phạm Thành Chung 04 08 2002 Đắk Lắk Kinh Nam Toán 12TO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

48 Trần Xuân Nghĩa 26 06 2003 Đắk Nông Kinh Nam Toán 11TO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 



TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh 
Dân 

 tộc 

Giới 

tính 
Môn Lớp Trường Ghi chú 

49 Phan Hữu Phước 17 01 2003 Quảng Ngãi Kinh Nam Toán 11TO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

50 Hà Mạnh Tuân 31 10 2002 Thái Bình Kinh Nam Vật lí 12LY THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

51 Nguyễn Thị Khánh Ly 10 04 2002 Đắk Nông Kinh Nữ Vật lí 12TO THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

52 Võ Tuấn Vũ 28 05 2003 Đắk Lắk Kinh Nam Vật lí 11LY THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

53 Huỳnh Thanh Hào 17 06 2003 Bình Định Kinh Nam Vật lí 11LY THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

54 Nguyễn Hoàng Thái Sơn 26 1 2003 Đắk Nông Kinh Nam Vật lí 11 Lý THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

54 Phạm Thị Thu Thủy 27 10 2002 Đắk Lắk Kinh Nữ Vật lí 12LY THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
 

Danh sách trên gồm có 55 học sinh, trong đó có 43 học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh./ 
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